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PHIẾU KHẢO SÁT CƠ SỞ ĐÀO TẠO TẠI TP.HCM
(Phục vụ đề án phát triển nguồn nhân lực)

(Khảo sát này nhằm thu thập các thông tin về năng lực đào tạo của các đơn vị đào tạo ngành nghề phục vụ đề án phát triển NNL đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp trong các khu CX-CN-CNC TP.HCM)
I. Thông tin chung về Trường (PHÒNG TỔ CHỨC-HÀNH CHÍNH-TH)
1. Tên Trường: ……………………………………………………………………………………
2. Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………


3. Telephone: …………………………………………
Website: ……………………………………
4. Tên người được phỏng vấn: …………………………………………
5. Chức vụ: …………………………………………
6. Năm thành lập: …………………………………………
7. Hình thức pháp lý hiện nay:
	a. Trường công  (
	b. Trường tư thục  (

	c. Trường liên kết/liên doanh  (
	d. Trường 100% vốn nước ngoài  (


8. Cơ quan chủ quản (Ghi cụ thể): …………………………………………
9. Hiện tại cơ sở giáo dục xếp vào loại phù hợp nào dưới đây (đánh dấu X vào ô vuông):
	a. Đại học định hướng nghiên cứu  (
	b. Định hướng ứng dụng/nghề nghiệp  (

	c. Chỉ đào tạo nghề nghiệp   (

	


10. Định hướng phát triển trong thời gian tới:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Tổng số chương trình đào tạo chính quy hiện tại:
	a. Như cũ  (
	b. Mở rộng ngành, chương trình đào tạo (


11. Tổng các chương trình đào tạo chính quy đạt chuẩn kiểm định và theo chuẩn gì:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

12. Nếu là trường đại học, tổng số chương trình đào tạo thạc sĩ hiện tại:
……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

13. Cơ sở giáo dục đã đạt chuẩn kiểm định nào:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
II. Thông tin về năng lực đào tạo (PHÒNG TỔ CHỨC-HÀNH CHÍNH-TH)
2.1. Số lượng đội ngũ, tổng số biến động trong 3 năm gần đây theo Bảng dưới:

	
	2018
	2019
	2020

	Tổng số CNV cơ hữu, trong đó
	
	
	

	CB quản lý-hành chính
	
	
	

	Đội ngũ giảng viên, trong đó:
	
	
	

	GS, PGS
	
	
	

	TS
	
	
	

	ThS
	
	
	

	Cử nhân/kỹ sư
	
	
	

	Cán bộ nghiên cứu
	
	
	

	Cán bộ là người nước ngoài tham gia giảng dạy và nghiên cứu
	
	
	

	Tổng số giảng viên thỉnh giảng và hợp đồng nghiên cứu, trong đó
	
	
	

	GS, PGS
	
	
	

	TS
	
	
	

	ThS
	
	
	

	Cử nhân/kỹ sư
	
	
	

	Cán bộ nghiên cứu
	
	
	

	Khác (ghi rõ)
	
	
	


2.2. Cơ sở vật chất: (PHÒNG QUẢN TRỊ - DỊCH VỤ)
	
	2018
	2019
	2020

	Tổng số diện tích đất sử dụng (m2)
	
	
	

	Tổng tài sản (tỷ đồng)
	
	
	

	Bình quân diện tích sàn nhà học (m2 /SV)
	
	
	

	Số phòng thí nghiệm, thực hành (số lượng/ m2 sàn)
	
	
	

	Thư viện (m2sàn/SV)
	
	
	

	Số lượng đầu mục giáo trình, học liệu, tài liệu, sách tham khảo… sách, tạp chí, kể cả e-book, cơ sở dữ liệu điện tử trong thư viện 
	
	
	


2.3. Hoạt động NCKH và nguồn thu từ hoạt động NCKH trong 3 năm (ĐVT Triệu Đồng) (PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC – HỢP TÁC QUỐC TẾ)
	
	2018
	2019
	2020

	Số bài báo quốc tế
	
	
	

	Số bài báo trong nước
	
	
	

	Số lượng bằng tiến sĩ cấp trong 1 năm
	
	
	

	Số lượng đề tài cơ sở (cấp trường, học viện)
	
	
	

	Số đề tài, dự án cấp sở, Bộ, Thành phố, Tỉnh
	
	
	

	Số đề tài cấp Nhà nước, và tương đương
	
	
	

	Số đề tài, dự án từ doanh nghiệp
	
	
	

	Số đề tài, dự án khác (hợp tác quốc tế khác)
	
	
	

	Số dự án sản xuất thử nghiệm cấp Nhà nước
	
	
	

	Số lượng phát minh sáng chế, giải pháp hữu ích đã được công nhận
	
	
	

	Số lượng đề tài nghiên cứu, dự án được chuyển giao
	
	
	


2.4 Hoạt động dịch vụ và Sản xuất kinh doanh trong 3 năm  (ĐVT Triệu Đ) (PHÒNG KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH)
2.4.1. Xin vui lòng liệt kê loại dịch vụ
- Mặt bằng bãi giữ xe
- Mặt bằng sân bóng đá

- Mặt bằng căn tin

- Đặt máy rút tiền ATM

- Các lớp ngắn hạn
             2.4.2. Xin vui lòng liệt kê các hoạt động sản xuất kinh doanh và chuyển giao 


……………………………………………………………………………………………………..


……………………………………………………………………………………………………...

             2.4.3. Nguồn thu của Trường trong 3 năm  (ĐVT Triệu Đ)

	
	2018
	2019
	2020

	Tổng ngân sách nhà nước hỗ trợ trực tiếp (cấp chi thường xuyên)
	63.547
	63.457
	51.050

	Tổng kinh phí thu từ học phí, lệ phí
	84.626
	93.959
	91.066

	Tổng kinh phí thu được từ kinh doanh và dịch vụ
	11.222
	12.450
	10.496

	Tổng kinh phí thu được từ hoạt động bồi dưỡng
	
	
	

	Tổng kinh phí thu được từ hoạt động tài trợ
	366
	481
	344

	Tổng kinh phí các đề tài nghiên cứu khoa học
	
	
	

	Tổng kinh phí thu được từ hoạt động dịch vụ chuyển giao công nghệ, chuyển giao tri thức
	
	
	

	Tổng thu khác
	384
	8.885
	2.200

	Tổng tất cả các nguồn thu
	
	
	

	Tổng
	160.145
	166.782
	155.156


III. Thông tin về các chương trình đào tạo 
3.1. Các ngành đào tạo của Trường  (Xin liệt kê ngành) và chương trình đào tạo của Trường theo mã ngành theo quy định (xin đánh vào ô thích hợp) (PHÒNG TUYỂN SINH – ĐÀO TẠO)
	Mã ngành
	Tên ngành
	Chương trình

	
	
	Sơ cấp
	Trung cấp
	Cao đẳng
	Đại học
	Cao học
	TS

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


3.2. Trường có các chương trình đào tạo liên kết quốc tế? (PHÒNG TUYỂN SINH – ĐÀO TẠO)

1. Có   (
2. Không   (
Nếu có, xin liệt kê các chương trình liên kết theo ngành nghề và cấp bậc đào tạo và nước liên kết:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.3. Biến động quy mô sinh viên đầu vào theo ngành nghề, theo loại hình đào tạo và chương trình đào tạo trong 3 năm gần đây  (PHÒNG TTGD-CTSV)
	
	2018
	2019
	2020

	Tổng SV, trong đó theo ngành
	
	
	

	I. Ngành:                                                    , trong đó
	
	
	

	1. Sơ cấp
	
	
	

	2. Trung cấp
	
	
	

	3. Cao đẳng
	
	
	

	4. ĐH 
	
	
	

	5. Cao học
	
	
	

	6. TS
	
	
	

	II. Ngành:                                                    , trong đó
	
	
	

	1. Sơ cấp
	
	
	

	2. Trung cấp
	
	
	

	3. Cao đẳng
	
	
	

	4. ĐH 
	
	
	

	5. Cao học
	
	
	

	6. TS
	
	
	

	III. Ngành:                                                    , trong đó
	
	
	

	1. Sơ cấp
	
	
	

	2. Trung cấp
	
	
	

	3. Cao đẳng
	
	
	

	4. ĐH 
	
	
	

	5. Cao học
	
	
	

	6. TS
	
	
	

	IV. Ngành:                                                    , trong đó
	
	
	

	1. Sơ cấp
	
	
	

	2. Trung cấp
	
	
	

	3. Cao đẳng
	
	
	

	4. ĐH 
	
	
	

	5. Cao học
	
	
	

	6. TS
	
	
	


3.3. Số lượng sinh viên đào tạo liên kết theo ngành và trình độ qua 3 năm gần nhất (PHÒNG TUYỂN SINH – ĐÀO TẠO)
	
	2018
	2019
	2020

	Tổng SV, trong đó theo ngành
	
	
	

	I. Ngành:                                                    , trong đó
	
	
	

	1. Sơ cấp
	
	
	

	2. Trung cấp
	
	
	

	3. Cao đẳng
	
	
	

	4. ĐH 
	
	
	

	5. Cao học
	
	
	

	6. TS
	
	
	

	II. Ngành:                                                    , trong đó
	
	
	

	1. Sơ cấp
	
	
	

	2. Trung cấp
	
	
	

	3. Cao đẳng
	
	
	

	4. ĐH 
	
	
	

	5. Cao học
	
	
	

	6. TS
	
	
	

	………….
	
	
	

	
	
	
	


3.4. Cơ cấu về nội dung chương trình đào tạo đạo tạo  (PHÒNG TUYỂN SINH – ĐÀO TẠO)
	Trình độ theo Ngành nghề
	Nội dung đào tạo chuyên môn
	Nội dung đào tạo các kỹ năng, trong đó

	
	
	Ngoại ngữ
	Vi tính
	Giao tiếp
	Làm việc nhóm

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


3.5. Tỷ lệ SV tốt nghiệp và tình trạng việc làm sau khi tốt nghiệp trong 3 năm gần đây (PHÒNG TUYỂN SINH – ĐÀO TẠO + TTQHDN)
	Ngành/Trình độ 
	
	2017-2018
	2018-2019
	
2019-2020

	1. Ngành ….
	Số SV
	
	
	

	
	Tỷ lệ tốt nghiệp
	
	
	

	
	Tỷ lệ có việc làm ngay khi tốt nghiệp
	
	
	

	
	Tỷ lệ có việc làm sau 6 tháng tốt nghiệp
	
	
	

	
	Tỷ lệ có việc làm sau 1 năm tốt nghiệp
	
	
	

	
	Tỷ lệ ý kiến hài lòng của người sử dụng lao động
	
	
	

	
	Mức thu nhập trung bình một năm đầu tiên của sinh viên tốt nghiệp (triệu đồng)
	
	
	

	2/ Ngành….
	Số SV
	
	
	

	
	Tỷ lệ tốt nghiệp
	
	
	

	
	Tỷ lệ có việc làm ngay khi tốt nghiệp
	
	
	

	
	Tỷ lệ có việc làm sau 6 tháng tốt nghiệp
	
	
	

	
	Tỷ lệ có việc làm sau 1 năm tốt nghiệp
	
	
	

	
	Tỷ lệ ý kiến hài lòng của người sử dụng lao động
	
	
	

	
	Mức thu nhập trung bình một năm đầu tiên của sinh viên tốt nghiệp (triệu đồng)
	
	
	

	3
	Số SV
	
	
	

	
	Tỷ lệ tốt nghiệp
	
	
	

	
	Tỷ lệ có việc làm ngay khi tốt nghiệp
	
	
	

	
	Tỷ lệ có việc làm sau 6 tháng tốt nghiệp
	
	
	

	
	Tỷ lệ có việc làm sau 1 năm tốt nghiệp
	
	
	

	
	Tỷ lệ ý kiến hài lòng của người sử dụng lao động
	
	
	

	
	Mức thu nhập trung bình một năm đầu tiên của sinh viên tốt nghiệp (triệu đồng)
	
	
	

	4
	Số SV
	
	
	

	
	Tỷ lệ tốt nghiệp
	
	
	

	
	Tỷ lệ có việc làm ngay khi tốt nghiệp
	
	
	

	
	Tỷ lệ có việc làm sau 6 tháng tốt nghiệp
	
	
	

	
	Tỷ lệ có việc làm sau 1 năm tốt nghiệp
	
	
	

	
	Tỷ lệ ý kiến hài lòng của người sử dụng lao động
	
	
	

	
	Mức thu nhập trung bình một năm đầu tiên của sinh viên tốt nghiệp (triệu đồng)
	
	
	

	5
	Số SV
	
	
	

	
	Tỷ lệ tốt nghiệp
	
	
	

	
	Tỷ lệ có việc làm ngay khi tốt nghiệp
	
	
	

	
	Tỷ lệ có việc làm sau 6 tháng tốt nghiệp
	
	
	

	
	Tỷ lệ có việc làm sau 1 năm tốt nghiệp
	
	
	

	
	Tỷ lệ ý kiến hài lòng của người sử dụng lao động
	
	
	

	
	Mức thu nhập trung bình một năm đầu tiên của sinh viên tốt nghiệp (triệu đồng)
	
	
	

	
	…..
	
	
	

	
	
	
	
	


3.6. Trường có liên kết với cơ sở sản xuất/doanh nghiệp nào trong đào tạo nhân lực? (PHÒNG TUYỂN SINH – ĐÀO TẠO + TTQHDN)

1. Có   (
2. Không   (
Nếu không-Lý do?……………………………………………….…………………… …………………
Nếu có thì hình thức liên kết là gì? ……………………………………………………….………………
Ngành nghề ĐT liên kết:…………………………………………. ………………………………………
Cơ sở ĐT liên kết?: ……………………………………………………….………………………………
Cơ chế liên kết: ……………………………………………………………………………………………
IV. Thông tin về học phí (PHÒNG KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH)
4.1. Mức học phí  bình quân theo loại hình đào tạo và chương trình đào tạo trong 3 năm gần đây (Triệu Đồng /SV/năm):

	
	2017-2018
	2018-2019
	
2019-2020

	1 Học phí bình quân (BQ) hệ Sơ cấp
	
	
	

	2. Học phí BQ hệ Trung cấp
	6.1
	6.7
	7.4

	3. Học phí BQ hệ Cao đẳng
	7
	7.7
	8.5

	4. Học phí BQ hệ ĐH 
	
	
	

	5. Học phí BQ hệ Cao học trong nước
	
	
	

	6. Học phí BQ hệ NCS
	
	
	

	7. Học phí BQ CH liên kết Quốc tế theo trình độ
	
	
	

	Sơ và Trung cấp
	
	
	

	Đại học
	
	
	

	Khác (ghi rõ)
	
	
	

	10. Tỷ lệ SV được miễn học phí qua các năm (%)
	25.5%
	32.6%
	32.1%


V. Hướng thay đổi chương trình đào tạo phục vụ nhu cầu doanh nghiệp trong bối cảnh cách mạng CN 4.0 và hội nhập 
5.1. Khả năng thay đổi cơ cấu chương trình đào tạo? (PHÒNG TUYỂN SINH – ĐÀO TẠO)
Thay đổi  (          Như cũ  (
1. Các ngành nghề nào dự kiến tăng về số lượng (có thể chọn nhiều lựa chọn)? (Khoanh tròn vào mục tương ứng)
A. Công nghệ thông tin: kỹ sư phát triển phần mềm robot, kỹ sư phát triển công nghệ in 3D    
B. Chuyên gia phân tích và xử lý dữ liệu (data analytics)

C. Chuyên gia về trí  tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence) bao gồm nghiên cứu các hệ chuyên gia; tương tác người – máy, v..v

D. Chuyên gia vận hành IoTs (Internet of Things – Vạn vật kết nối Internet)

E. Điều phối robot (Robot coordinator)

F. Kiến trúc sư chuyên về giải pháp CNTT/hạ tầng CNTT (IT/IoT solution architect)

G. Chuyên gia về chuỗi cung ứng thông minh (smart supply chain/smart logistic)

H. Ngành khác (…………………………………………………………………)

2. Các ngành nghề nào dự kiến giảm số lượng(có thể có nhiều lựa chọn)? (Khoanh tròn vào mục tương ứng) 
A. Các ngành nghề dịch vụ: nhà hàng; khách sạn; nhân viên chăm sóc khách hàng, sale và marketing truyền thống... (các công việc có tính lặp lại cao)

B. Nông nghiệp truyền thống 

C. Chuỗi cung ứng truyền thống 

D. Dệt may (các công đoạn dập, cắt, may sử dụng sức người)

E. Giao dịch viên, tiếp tân trong Tài chính – ngân hàng 

F. Khác (…………………………………………..)

5.2. Dự kiến những thay đổi trong chương trình đào tạo (ghi cụ thể các thay đổi dự kiến về nội dung môn học và kỹ năng theo ngành nghề) (PHÒNG TUYỂN SINH – ĐÀO TẠO)
(1) Dự kiến xu hướng đổi mới kiến thức (nhiều lựa chọn)

A. Kiến thức về Trí tuệ nhân tạo/ Hệ thống nhận thức (Artificial Intelligence/ Cognitive Systems)

B. Kiến thức về Tự động hóa/ Tự động hóa Robot (Application Automation/ Robotic Process Automation)

C. Kiến thức về Internet vạn vật (Internet of things)

D. Kiến thức về Công nghệ in 3D

E. Kiến thức về Blockchain và công nghệ sổ cái phân tán (Blockchain and Distributed Ledger Technologies)

F. Kiến thức về Dữ liệu lớn và phân tích (Big Data and Analytics)

G. Kiến thức về Robotics.

H. Hướng thay đổi khác: ……………………………………………………………………………..
(2) Dự báo những kỹ năng cần thiết trong thời đại mới 

A. Kỹ năng số trong thời đại CMCN 4.0 

B. Kỹ năng về Tiếng Anh (English Skills) và kỹ năng Ngôn ngữ (Language Skills)

C. Kỹ năng về giải quyết vấn đề phức tạp (Complex Problem Solving) 

D. Kỹ năng về Tư duy phản biện (Critical Thinking) 

E. Kỹ năng về Sáng tạo (Creativity) 

F. Kỹ năng về Phối hợp với mọi người (Coordinating with Others) hay Kỹ năng làm việc nhóm (teamwork)

G. Kỹ năng về Trí tuệ cảm xúc (Emotional Intelligence) 

H. Kỹ năng về đánh giá và đưa ra quyết định (Judgement & Decision-making) 

I. Kỹ năng về Tư duy số (Digital Mindset)

J. Kỹ năng về Khả năng linh hoạt trong tư duy (Cognitive Flexibility)

K. Khác:………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5.3. Khả năng cải thiện đội ngũ (PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH – TỔNG HỢP)
Có    (                             Không   (
Nếu không, lý do?:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nếu có, nêu hướng thay đổi:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5.4. Dự kiến của Trường về hình hợp tác/ thức liên kết với cơ sở sản xuất/doanh nghiệp nào trong đào tạo nhân lực trong thời gian tới? (CÁC KHOA +TTQHDN)
Có    (                             Không   (
Nếu không, lý do?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nếu có, nêu hướng hợp tác
A. Hợp tác đào tạo theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp (đào tạo theo đặt hàng)

B. Hợp tác  đào tạo theo thực tiễn: Khuyến khích học qua trải nghiệm tại doanh nghiệ, học hợp tác, hoạt động thực tế tại doanh nghiệp, 

C. Tạo liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp: Nghiên cứu nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp để phát triển chương trình dạy học, doanh nghiệp tham gia giảng dạy 
D. Khuyến khích hợp tác trong nước và quốc tế về công nghệ thông tin trong giáo dụ. Cụ thể: Xây dựng cộng đồng học tập và các cổng thông tin trực tuyến dành cho giảng viên và học sinh 
E. Hợp tác nghiên cứu khoa học giải quyết vấn đề của doanh nghiệp; hợp tác, nghiên cứu khoa học quốc tế giữa các phòng nghiên cứu trong và ngoài nước.

F. Khác. Cụ thể: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5.5. Khả năng tăng đầu tư cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu đào tạo (PHÒNG QUẢN TRỊ - DỊCH VỤ)
Tăng    (              
       Giảm   (
Xin vui lòng nếu lý do tăng hoặc giảm

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nếu tăng đầu tư, các hạn mục dự kiến đầu tư là?
A. Đầu tư trang thiết bị phục vụ nghiên cứu và giảng dạy: Các phòng máy tính, các trung tâm nguồn mở, có thể tiếp cận với máy ảnh kỹ thuật số, máy quét, máy in, máy quay, máy ghi âm, hệ thống họp trực tuyến qua video (video conference), máy trình chiếu,…

B. Đầu tư các nguồn tài nguyên kỹ thuật số trực tuyến cho giáo viên, sinh viên: Hệ thống internet, wifi, phần mềm môn học, ứng dụng giáo dục, giáo trình ebook

C. Bổ sung kiến thức kỹ năng cho cán bộ đào tạo giảng dạy

D. Xây dựng và cải thiện hệ thống quản lý học tập

E. Mở rộng hệ thống giáo dục đào tạo trong các ngành nghề lĩnh vực mới

F. Khác (…………………)

5.6. Nhà trường có yêu cầu những hỗ trợ gì từ cơ quan quản lý nhà nước (PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH – TỔNG HỢP + CÁC ĐƠN VỊ)
Có    (                             Không   (
Nếu không, lý do?

……………………………………………………………………………………………………………

Nếu có, nêu các yêu cầu cần hỗ trợ (chính sách, mặt bằng, vay vốn….)

A. Kiểm tra theo chuẩn và cấp chứng chỉ về kiến thức và kỹ năng đáp ứng CMCN4.0

B. Đưa ra các cơ chế, chính sách, hành lang pháp lý liên quan đến sở hữu trí tuệ, bản quyền tác giả; an toàn thông tin mạng, bảo vệ thông tin cá nhân và an ninh thông tin mạng

C. Đưa ra các chính sách tiêu chuẩn về dạy nghề cho CMCN 4.0

D. Hỗ trợ (vay vốn ưu đãi) kinh phí đầu tư cho hoat động đào tạo?

E.  Đầu tư và quy hoạch vườn ươm công nghệ và hệ sinh thái khởi nghiệp hỗ trợ đào tạo

F. Ưu đãi quỹ đất, mặt bằng cho các chương trình đào tạo phục vụ CMCN4.0

G. Khác (…………………………………………………………………………)
Xin cám ơn Quý Trường đã dành thời gian hợp tác cung cấp các thông tin 
và cho những ý kiến hữu ích!
